	PHÒNG GD& ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG

Số: 35/KH-MNQT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM HỌC 2019 - 2020
           Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí.
      

Căn cứ 2124/SGD&ĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ  năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 818/HD&PGDĐT ngày 04/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí về việc hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ  năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ - CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện phụ huynh nhà trường.

Trường Mầm non Quang Trung xây dựng kế hoạch các khoản thu, chi theo thỏa thuận, đóng góp tự nguyện năm học 2019 - 2020  như sau:


- Tổng số nhóm, lớp: 12 nhóm, lớp (3 khu: Khu Trung tâm; Khu 9; Khu Đồng Nối)

- Dù kiÕn sè trÎ: 310 trẻ 
- Dự kiến trẻ mới tuyển: 70 trẻ

- Dự kiến số trẻ đi học bình quân/ tháng: 270 trẻ.

            I. Thu theo quy định

          - Học phí: 125.000 đ/trẻ/tháng ( Hàng tháng thu và nộp tiền vào kho bạc)
          II. Thu theo thoả thuận phục vụ bán trú
          1. Tiền ăn:
1.1. Chi tiền ăn
a)Tiền mua thực phẩm, gia vị

- Tiền mua thực phẩm: 15.000 đồng/cháu/ngày 

* Mẫu giáo:

+ Thực phẩm bữa trưa:  9.000 đồng 

+ Thực phẩm bữa chiều: 6.000 đồng

* Nhà trẻ:

+ Thực phẩm bữa trưa: 8.000 đồng 

+ Bữa phụ: 3.200 đồng

+ Thực phẩm bữa chiều: 3.800 đồng

b)  Chi chất đốt: 

         - Dự toán chi: 

         Tiêu hao 1 tháng: 

         - Bình ga to (48kg):  03 bình x 1.400.000đ = 4.200.000đ                               
         - Bình ga nhỏ (12kg): 8 bình x 12 kg = 96 kg

8 bình x 340.000đ =  2.720.000đ

        - Than tổ ong 15 viên/1 ngày x 26 ngày= 390 viên x 3.000đ/1 viên= 1.170.000đ

       - Than hoa 0,5 kg/ 1ngày x 26 ngày = 13 kg x 9.000đ/1 kg= 117.000đ

       - Trầm thông 0,2 kg/ 1 ngày x 26 ngày = 5,2 kg x 10.000đ/1 kg = 52.000đ
                                                                                          Cộng: 8.259.000đ                                      
- Mức thu: Dự kiến: 310 trẻ ( Trong đó tổng số xuất ăn 1 tháng 6.885 suất x 1.200đ/trẻ  = 8.262.000đ

1.2. Thu Tiền ăn (bao gồm tiền thực phẩm và chất đốt): 16.200/ngày/trẻ
        2. Tiền thuê nấu ăn 
- Số người nấu ăn: 05 người     

2.1. Dự toán chi: 

Trả công cho người nấu ăn: 5 người x 3.970.000đ/1 tháng = 19.850.000đ

Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, mua trang phục, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc bán trú, tiền thường tết( nếu có nguồn): 1.850.000đ    

                                                                                 Cộng: 21.700.000đ   

2.2. Mức thu: 310 trẻ x 70.000đ = 21.700.000đ
3. Tiền mua sắm vật dụng vật tư tiêu hao
3.1. Dự toán chi
 (Thu theo từng tháng)

       3.1.1. Dự kiến chi phụ phí 1 tháng:
	Nội dung chi
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Xà phòng Lifebuoy ( 90g)
	Bánh
	27
	10,000
	270.000

	Nước lau sàn sunlight (1 lít)
	Chai
	39
	28,000
	1.092.000

	Nước rửa chén Sunlight trà xanh 3,8 l
	Can
	5
	105,000
	525.000

	Tẩy bồn cầu Gieft (600)
	Chai
	24
	26,000
	624.000

	Giấy vệ sinh E mos tím
	Bịch
	13
	65,000
	845.000

	Găng tay túi bóng (chia cơm)
	Hộp
	15
	10,000
	150.000

	Xà phòng ô mô (400g)
	Túi
	27
	17,000
	459.000

	Túi bóng rác  (25kg) 
	Kg
	6
	40,000
	240.000

	Găng tay cao su - dài
	đôi
	15
	25,000
	        375.000

	Comfor thơm ngâm khăn
	Dây
	12
	50.000
	600.000

	Búi sắt
	Cái
	4
	4,000
	16.000

	Lưới rửa bát
	Cái
	5
	3,000
	15.000

	Nạo vỏ
	Cái
	3
	15.000
	45.000

	Đũa nấu
	Đôi
	3
	10.000
	30.000

	Tổng cộng chi 1 tháng
	
	
	
	5.286.000

	     Tổng chi tiền phụ phí 9 tháng: 5.286.000 x 9 tháng = 47.574.000đ
3.1.2. Dự kiến chi đồ dùng bán trú cả năm học:


	Nội dung chi
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Chổi bông lau
	Cái
	15
	35.000
	525.000

	Cây lau nhà
	Cái
	15
	195.000
	2.925.000

	Chổi quét nước
	Cái
	12
	45.000
	540.000

	Chổi rễ
	Cái
	06
	25.000
	150.000

	Khăn treo lau tay
	Cái
	14
	23.000
	322.000

	Xô lau nhà
	Cái
	15
	30.000
	450.000

	Chậu giặt to
	Cái
	15
	65.000
	975.000

	Chậu nhựa nhỏ
	Cái
	15
	39.000
	585.000

	Hót rác nhựa
	Cái
	12
	25.000
	300.000

	Thảm nước
	Cái
	12
	50.000
	600.000

	Rổ nhựa nhỡ
	Cái
	3
	35.000
	105.000

	Rổ nhựa to 
	Cái
	3
	45.000
	135.000

	Rá nhựa nhỏ
	Cái
	5
	25.000
	125.000

	Rá tre 
	Cái
	3
	55.000
	165.000

	Hộp lưu mẫu I nooc
	Cái
	5
	25.000
	125.000

	Cọ bồn cầu
	Cái
	7
	30.000
	210.000

	Tổng cộng:
	
	
	
	8.237.000


         Tổng cộng chi 9 tháng: 47.574.000 + 8.237.000 = 55.811.000đ
        3.3. Dự kiến thu: 310 trẻ x 20.000 x 9 tháng = 55.800.000đ
        4. Tiền mua đồ dùng phục vụ công tác bán trú cả năm học

        Đồ dùng sử dụng chung bổ sung cho cháu mới nhập học (70 trẻ)
        4.1. Dự toán chi:

       Căn cứ biên bản kiểm kê trang thiết bị, đồ dùng bán trú cuối năm học 2018-2019, để giảm cho trẻ mới tuyển không phải đóng góp nhiều, nhà trường tận dụng những chăn, chiếu, ga trải đệm còn sử dụng được cho trẻ. Năm học 2019-2020 cần mua bổ sung một số đồ dùng như sau:

	TT
	Tên đồ dùng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	 Ga trải đệm coton (1,5m x 1,8m) 
	Cái
	34
	100.000
	3.400.000

	2
	Chiếu cói Thái Bình 1,5m
	Cái
	33
	142.000
	4.686.000

	3
	Nồi nhôm 30l (3 khu)
	Cái
	04
	490.000
	1.960.000

	4
	Chảo gang to (đk: 50cm) 
	Cái
	02
	420.000
	  840.000

	5
	Cân bàn 10kg (khu Đồng Nối)
	Cái
	01
	380.000
	 380.000

	6
	Thớt gỗ nghiến ( 3 khu)
	Cái
	03
	380.000
	1.140.000



	7
	Dao thái (3 khu)
	Cái
	03
	150.000
	  450.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	12.856.000


4.2. Dự kiến thu: 70 cháu mới

12.856.000đồng: 70 cháu = 183.657đồng/trẻ/năm (làm tròn 180.000đ)
        5. Tiền trông trẻ ngoài giờ 
5.1 Chi tiền trông trẻ ngoài giờ cho giáo viên
 Thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút số giờ thừa buổi sáng là 1h và buổi chiều là 1h như vậy mỗi ngày giáo viên thừa 2 giờ/ngày

         - Số giáo viên: 26 giáo viên
- Số giờ  thừa 1 tháng: 2 giờ x 22 ngày/ tháng = 44 giờ/ tháng 

=> Chi trả lương cho giáo viên thừa giờ là  26 giáo viên :  

1.490.000đ x 3.2 % x 44 giờ x 26 người  = 54.545.920
                       54.545.920 /26 cô   = 2.097.920đ/người/tháng

Do đặc thù dân cư sống trên địa bàn phường chủ yếu làm nghề lao động tự do nên mức thu nhập bình quân của phụ huynh thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên ban giám hiệu đã họp và thống nhất mức chi, thu để hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh với mức thu nhập của cán bộ, giáo viên, nhân viên là 50%  mức chi trên cụ thể như sau:

               ( 2.097.920đ x 50%) = 1.048.960đ/người/tháng

=> 26 giáo viên  = 26 x 1.048.960đ = 27.272.960
      5.2. Chi thừa giờ cho công tác quản lý: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 
     Căn cứ tình hình thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút nhà trường có 3 điểm trường  Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mỗi người trực một điểm trường quản lý chung hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường như sau ( Tổng số là 22 ngày )
                 * Hiệu trưởng: Nhiệm vụ Trực trường quản lý chung
      Buổi sáng từ 6h30 phút đến 7h30 phút ( 1h x 22 ngày = 22h/tháng

       Buổi chiều từ 16h30 phút đến 17h30 phút  ( 1h x 22 ngày) = 22 h /tháng

                     Tổng cộng   = 44h/tháng 

                 1.490.000đ  x 3.2%  x  44 h = 2.097.920đ
               ( 2.097.920 x 50%) = 1.040.960 đ/người/tháng

       * Phó hiệu trưởng ( 2 người ): mỗi người trực ở một điểm trường khu lẻ mỗi người 22 ngày /tháng

      Buổi sáng từ 6h30 phút đến 7h30 phút ( 1h x 22 ngày     =  22 h/tháng,

      Buổi chiều từ 16h30 phút đến 17h30 phút  (1h x22 ngày)  = 22 h /tháng

                            Tổng cộng                                                       = 44h/tháng

                           1.490.000đ x 3.2 % x 44 giờ =  2.097.920đ 

                              ( 2.097.920đ x 50%) =  1.040.960đ/người/tháng

=> 2  hiệu phó = 2 x  1.040.960 đ =  2.097.920đ
5.3. Chi kế toán 

 Theo tình hình thực tế của nhà trường giờ làm việc từ 6h30 phút đến 17h 30 phút 
+ Kế toán phải đi sớm kết hợp với thủ quỹ  giao nhận thực phẩm, lập phiếu thu tiền trong ngày
    Buổi sáng (Từ 7h00 đến 7h30phút  = 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng
    Buổi chiều (Từ 16h30 phút đến 17h00 phút = 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng
+ Đối chiếu, tổng hợp số liệu hồ sơ bán trú cuối tháng: 2 giờ/ ngày  x 2 ngày = 4h/tháng)

Tổng số giờ  = 8+8 + 4  = 20 giờ/tháng
Mức lương trả cho nhân viên kế toán:

                       1.490.000đ x 2,4% x 20 giờ = 715.200/tháng
                          ( 715.200đ x 50%) = 357.600 đ/người/tháng
5.4. Chi Thủ quỹ kiêm Y tế

Thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6giờ30 phút đến 17giờ30 phút, theo nhu cầu thực tế của nhà trường nhân viên y tế phải đi sớm thu tiền và trực y tế đến khi hết trẻ .

  Buổi sáng (từ 7h00 phút đến 7h30 phút) = 0,5giờ 

               0.5h/ngày x 22 ngày = 11 giờ/tháng
    Buổi chiều ( từ 16h30 phút đến 17h00) = 0,5 giờ
                          0,5h/ngày x 22 ngày = 11 giờ/tháng
 => Số giờ làm thêm: 22 giờ

Mức lương trả cho nhân viên thủ quỹ,  y tế:

1.490.000đ x 2,4 % x 22 giờ = 786.720đ/tháng
                          786.720đ x 50% =  393.360 đ/ người/ tháng

=> Mức chi: 27.272.960đ+1.040.920đ+2.097.920đ+357.600đ+393.360đ
                         = 31.162.760/1tháng/310trẻ  = 100.525đ/tháng/trẻ 
5.5. Dự kiến thu: 100.000đ/trẻ/tháng (đã làm tròn)
6. Tiền trông giữ trẻ ngày thứ 7 
6.1. Dự kiến chi:
a. Chi trả cho giáo viên:

Căn cứ vào nhu cầu gửi con của phụ huynh và thực tế số trẻ trong một lớp, nhà trường bố trí 12 nhóm, lớp; trong đó có 9 lớp bố trí 1 giáo viên/lớp; 3 lớp (lớp mẫu giáo 3A1, 4A1, 4A2) bố trí 2 giáo viên/lớp đi làm ngày thứ 7, như vậy tổng số giáo viên đi làm ngày thứ 7 là: 15 giáo viên. Mức chi được tính như sau: 
Dự kiến số trẻ đăng ký: 150 trẻ/tháng x 80.000đ/tháng = 12.000.000đ/tháng
- Trích 75% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi cho giáo viên trực tiếp chăm sóc bán trú, có 15 cô trực tiếp luân phiên chăm sóc trẻ ngày thứ 7.

12.000.000đ  x 75%  = 9.000.000đ/tháng

  9.000.000đ/15 người =  600.000đ/tháng

b. Chi trả cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỹ, người thu tiền:

- Trích 20% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi trả cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỹ, người thu tiền.

- Cán bộ quản lý trực do nhà trường có nhiều điểm lẻ: 03 người

- Kế toán thu chi báo ăn, nhập xuất ăn trong ngày, tính khẩu phần ăn, quyết toán thu, chi ngày thứ 7: 01 người

- Thủ quỹ xuất nhập kho, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, thu tiền phụ huynh.....01 người

12.000.000đ  x 20%  = 2.400.000đ/tháng

  2.400.000đ/5 người  =    480.000đ/tháng

c. Chi trả tiền điện, nước học ngày thứ 7

- Trích 5% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi trả tiền điện, nước sinh hoạt phục vụ chăm sóc bán trú ngày thứ 7

12.000.000đ x 5% = 600.000đ/tháng

6.2. Dự kiến thu: 80.000 đ/trẻ/tháng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu

- Thông báo công khai toàn bộ các nội dung thu- chi trong kế hoạch này tới toàn thể CB, GV, NV và toàn thể PHHS nhà trường biết và thực hiện;

- Kiểm tra,  đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện thu chi đối với CB, GV, VN nhà trường và PHHS các lớp theo đúng quy định;

- Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch thu chi tại bảng tin nhà trường và đăng trên cổng TTĐT nhà trường;

- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của CB, GV, NV và PHHS nếu có.

2. Các giáo viên, nhân viên
- Thông báo công khai kế hoạch thu chi này đến toàn thể PHHS trong lớp tại cuộc họp PHHS đầu năm;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung thu chi theo kế hoạch;

- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của PHHS nếu có và phản ánh kịp thời về BGH để cùng giải quyết;

- Giám sát, hướng dẫn việc thu chi quỹ của Ban đại diện CMHS lớp đúng quy định.
3. Kế toán, thủ quỹ
- Kế toán, thủ quỹ lập sổ sách, chứng từ theo dõi toàn bộ các khoản thu - chi thỏa thuận, theo dõi, báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán tài chính hiện hành
Trên đây là kế hoạch thu - chi các khoản ngoài ngân sách, phục vụ bán trú năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Quang Trung. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, bộ phận căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện có các nội dung chưa hợp lí hoặc phát sinh các bộ phận phản ánh về BGH để kịp thời giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- UBND phường Quang Trung (b/c);

- Ban đại diện CMHS trường (p/h);
- CB, GV, NV trong trường (p/h);
- Lưu VP.
	              HIỆU TRƯỞNG

               Lại Thị Dung



	PHÒNG GD& ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG

Số: …../KH-MNQT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Uông Bí, ngày ……tháng 9 năm 2019



DỰ THẢO KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM HỌC 2019 - 2020

           Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí.
      

Căn cứ 2124/SGD&ĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ  năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 818/HD&PGDĐT ngày 04/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí về việc hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ  năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ - CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện phụ huynh nhà trường.

Trường Mầm non Quang Trung xây dựng kế hoạch các khoản thu, chi theo thỏa thuận, đóng góp tự nguyện năm học 2019 - 2020  như sau:


- Tổng số nhóm, lớp: 12 nhóm, lớp (3 khu: Khu Trung tâm; Khu 9; Khu Đồng Nối)

- Dù kiÕn sè trÎ: 310 trẻ 
- Dự kiến trẻ mới tuyển: 70 trẻ

- Dự kiến số trẻ đi học bình quân/ tháng: 270 trẻ.

            I. Thu theo quy định

          - Học phí: 125.000 đ/trẻ/tháng ( Hàng tháng thu và nộp tiền vào kho bạc)
          II. Thu theo thoả thuận phục vụ bán trú
          1. Tiền ăn:
1.1. Chi tiền ăn
a)Tiền mua thực phẩm, gia vị

- Tiền mua thực phẩm: 15.000 đồng/cháu/ngày 

* Mẫu giáo:

+ Thực phẩm bữa trưa:  9.000 đồng 

+ Thực phẩm bữa chiều: 6.000 đồng

* Nhà trẻ:

+ Thực phẩm bữa trưa: 8.000 đồng 

+ Bữa phụ: 3.200 đồng

+ Thực phẩm bữa chiều: 3.800 đồng

b)  Chi chất đốt: 

         - Dự toán chi: 

         Tiêu hao 1 tháng: 

         - Bình ga to (48kg):  03 bình x 1.400.000đ = 4.200.000đ                               
         - Bình ga nhỏ (12kg): 8 bình x 12 kg = 96 kg

8 bình x 340.000đ =  2.720.000đ

        - Than tổ ong 15 viên/1 ngày x 26 ngày= 390 viên x 3.000đ/1 viên= 1.170.000đ

       - Than hoa 0,5 kg/ 1ngày x 26 ngày = 13 kg x 9.000đ/1 kg= 117.000đ

       - Trầm thông 0,2 kg/ 1 ngày x 26 ngày = 5,2 kg x 10.000đ/1 kg = 52.000đ
                                                                                          Cộng: 8.259.000đ                                      
- Mức thu: Dự kiến: 310 trẻ ( Trong đó tổng số xuất ăn 1 tháng 6.885 suất x 1.200đ/trẻ  = 8.262.000đ

1.2. Thu Tiền ăn (bao gồm tiền thực phẩm và chất đốt): 16.200/ngày/trẻ
        2. Tiền thuê nấu ăn 

- Số người nấu ăn: 05 người     

2.1. Dự toán chi: 

Trả công cho người nấu ăn: 5 người x 3.970.000đ/1 tháng = 19.850.000đ

Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, mua trang phục, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc bán trú, tiền thường tết( nếu có nguồn): 1.850.000đ    

                                                                                 Cộng: 21.700.000đ   

2.2. Mức thu: 310 trẻ x 70.000đ = 21.700.000đ
3. Tiền mua sắm vật dụng vật tư tiêu hao
3.1. Dự toán chi

 (Thu theo từng tháng)

       3.1.1. Dự kiến chi phụ phí 1 tháng:

	Nội dung chi
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Xà phòng Lifebuoy ( 90g)
	Bánh
	27
	10,000
	270.000

	Nước lau sàn sunlight (1 lít)
	Chai
	39
	28,000
	1.092.000

	Nước rửa chén Sunlight trà xanh 3,8 l
	Can
	5
	105,000
	525.000

	Tẩy bồn cầu Gieft (600)
	Chai
	24
	26,000
	624.000

	Giấy vệ sinh E mos tím
	Bịch
	13
	65,000
	845.000

	Găng tay túi bóng (chia cơm)
	Hộp
	15
	10,000
	150.000

	Xà phòng ô mô (400g)
	Túi
	27
	17,000
	459.000

	Túi bóng rác  (25kg) 
	Kg
	6
	40,000
	240.000

	Găng tay cao su - dài
	đôi
	15
	25,000
	        375.000

	Comfor thơm ngâm khăn
	Dây
	12
	50.000
	600.000

	Búi sắt
	Cái
	4
	4,000
	16.000

	Lưới rửa bát
	Cái
	5
	3,000
	15.000

	Nạo vỏ
	Cái
	3
	15.000
	45.000

	Đũa nấu
	Đôi
	3
	10.000
	30.000

	Tổng cộng chi 1 tháng
	
	
	
	5.286.000

	     Tổng chi tiền phụ phí 9 tháng: 5.286.000 x 9 tháng = 47.574.000đ
3.1.2. Dự kiến chi đồ dùng bán trú cả năm học:



	Nội dung chi
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Chổi bông lau
	Cái
	15
	35.000
	525.000

	Cây lau nhà
	Cái
	15
	195.000
	2.925.000

	Chổi quét nước
	Cái
	12
	45.000
	540.000

	Chổi rễ
	Cái
	06
	25.000
	150.000

	Khăn treo lau tay
	Cái
	14
	23.000
	322.000

	Xô lau nhà
	Cái
	15
	30.000
	450.000

	Chậu giặt to
	Cái
	15
	65.000
	975.000

	Chậu nhựa nhỏ
	Cái
	15
	39.000
	585.000

	Hót rác nhựa
	Cái
	12
	25.000
	300.000

	Thảm nước
	Cái
	12
	50.000
	600.000

	Rổ nhựa nhỡ
	Cái
	3
	35.000
	105.000

	Rổ nhựa to 
	Cái
	3
	45.000
	135.000

	Rá nhựa nhỏ
	Cái
	5
	25.000
	125.000

	Rá tre 
	Cái
	3
	55.000
	165.000

	Hộp lưu mẫu I nooc
	Cái
	5
	25.000
	125.000

	Cọ bồn cầu
	Cái
	7
	30.000
	210.000

	Tổng cộng:
	
	
	
	8.237.000


         Tổng cộng chi 9 tháng: 47.574.000 + 8.237.000 = 55.811.000đ

        3.3. Dự kiến thu: 310 trẻ x 20.000 x 9 tháng = 55.800.000đ
        4. Tiền mua đồ dùng phục vụ công tác bán trú cả năm học

        Đồ dùng sử dụng chung bổ sung cho cháu mới nhập học (70 trẻ)
        4.1. Dự toán chi:

       Căn cứ biên bản kiểm kê trang thiết bị, đồ dùng bán trú cuối năm học 2018-2019, để giảm cho trẻ mới tuyển không phải đóng góp nhiều, nhà trường tận dụng những chăn, chiếu, ga trải đệm còn sử dụng được cho trẻ. Năm học 2019-2020 cần mua bổ sung một số đồ dùng như sau:

	TT
	Tên đồ dùng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	 Ga trải đệm coton (1,5m x 1,8m) 
	Cái
	34
	100.000
	3.400.000

	2
	Chiếu cói Thái Bình 1,5m
	Cái
	33
	142.000
	4.686.000

	3
	Nồi nhôm 30l (3 khu)
	Cái
	04
	490.000
	1.960.000

	4
	Chảo gang to (đk: 50cm) 
	Cái
	02
	420.000
	  840.000

	5
	Cân bàn 10kg (khu Đồng Nối)
	Cái
	01
	380.000
	 380.000

	6
	Thớt gỗ nghiến ( 3 khu)
	Cái
	03
	380.000
	1.140.000



	7
	Dao thái (3 khu)
	Cái
	03
	150.000
	  450.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	12.856.000


4.2. Dự kiến thu: 70 cháu mới

12.856.000đồng: 70 cháu = 183.657đồng/trẻ/năm (làm tròn 180.000đ)
        5. Tiền trông trẻ ngoài giờ 
5.1 Chi tiền trông trẻ ngoài giờ cho giáo viên
 Thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút số giờ thừa buổi sáng là 1h và buổi chiều là 1h như vậy mỗi ngày giáo viên thừa 2 giờ/ngày

         - Số giáo viên: 26 giáo viên
- Số giờ  thừa 1 tháng: 2 giờ x 22 ngày/ tháng = 44 giờ/ tháng 

=> Chi trả lương cho giáo viên thừa giờ là  26 giáo viên :  

1.490.000đ x 3.2 % x 44 giờ x 26 người  = 54.545.920

                       54.545.920 /26 cô   = 2.097.920đ/người/tháng

Do đặc thù dân cư sống trên địa bàn phường chủ yếu làm nghề lao động tự do nên mức thu nhập bình quân của phụ huynh thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên ban giám hiệu đã họp và thống nhất mức chi, thu để hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh với mức thu nhập của cán bộ, giáo viên, nhân viên là 50%  mức chi trên cụ thể như sau:

               ( 2.097.920đ x 50%) = 1.048.960đ/người/tháng

=> 26 giáo viên  = 26 x 1.048.960đ = 27.272.960
      5.2. Chi thừa giờ cho công tác quản lý: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 
     Căn cứ tình hình thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút nhà trường có 3 điểm trường  Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mỗi người trực một điểm trường quản lý chung hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường như sau ( Tổng số là 22 ngày )
                 * Hiệu trưởng: Nhiệm vụ Trực trường quản lý chung
      Buổi sáng từ 6h30 phút đến 7h30 phút ( 1h x 22 ngày = 22h/tháng

       Buổi chiều từ 16h30 phút đến 17h30 phút  ( 1h x 22 ngày) = 22 h /tháng

                     Tổng cộng   = 44h/tháng 

                 1.490.000đ  x 3.2%  x  44 h = 2.097.920đ

               ( 2.097.920 x 50%) = 1.040.960 đ/người/tháng

       * Phó hiệu trưởng ( 2 người ): mỗi người trực ở một điểm trường khu lẻ mỗi người 22 ngày /tháng

      Buổi sáng từ 6h30 phút đến 7h30 phút ( 1h x 22 ngày     =  22 h/tháng,

      Buổi chiều từ 16h30 phút đến 17h30 phút  (1h x22 ngày)  = 22 h /tháng

                            Tổng cộng                                                       = 44h/tháng

                           1.490.000đ x 3.2 % x 44 giờ =  2.097.920đ 

                              ( 2.097.920đ x 50%) =  1.040.960đ/người/tháng

=> 2  hiệu phó = 2 x  1.040.960 đ =  2.097.920đ
5.3. Chi kế toán 

 Theo tình hình thực tế của nhà trường giờ làm việc từ 6h30 phút đến 17h 30 phút 
+ Kế toán phải đi sớm kết hợp với thủ quỹ  giao nhận thực phẩm, lập phiếu thu tiền trong ngày
    Buổi sáng (Từ 7h00 đến 7h30phút  = 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng
    Buổi chiều (Từ 16h30 phút đến 17h00 phút = 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng
+ Đối chiếu, tổng hợp số liệu hồ sơ bán trú cuối tháng: 2 giờ/ ngày  x 2 ngày = 4h/tháng)

Tổng số giờ  = 8+8 + 4  = 20 giờ/tháng
Mức lương trả cho nhân viên kế toán:

                       1.490.000đ x 2,4% x 20 giờ = 715.200/tháng
                          ( 715.200đ x 50%) = 357.600 đ/người/tháng
5.4. Chi Thủ quỹ kiêm Y tế

Thực tế giờ làm việc của nhà trường là từ 6giờ30 phút đến 17giờ30 phút, theo nhu cầu thực tế của nhà trường nhân viên y tế phải đi sớm thu tiền và trực y tế đến khi hết trẻ .

  Buổi sáng (từ 7h00 phút đến 7h30 phút) = 0,5giờ 

               0.5h/ngày x 22 ngày = 11 giờ/tháng
    Buổi chiều ( từ 16h30 phút đến 17h00) = 0,5 giờ

                          0,5h/ngày x 22 ngày = 11 giờ/tháng
 => Số giờ làm thêm: 22 giờ

Mức lương trả cho nhân viên thủ quỹ,  y tế:

1.490.000đ x 2,4 % x 22 giờ = 786.720đ/tháng
                          786.720đ x 50% =  393.360 đ/ người/ tháng

=> Mức chi: 27.272.960đ+1.040.920đ+2.097.920đ+357.600đ+393.360đ
                         = 31.162.760/1tháng/310trẻ  = 100.525đ/tháng/trẻ 
5.5. Dự kiến thu: 100.000đ/trẻ/tháng (đã làm tròn)
6. Tiền trông giữ trẻ ngày thứ 7 
6.1. Dự kiến chi:

a. Chi trả cho giáo viên:

Căn cứ vào nhu cầu gửi con của phụ huynh và thực tế số trẻ trong một lớp, nhà trường bố trí 12 nhóm, lớp; trong đó có 9 lớp bố trí 1 giáo viên/lớp; 3 lớp (lớp mẫu giáo 3A1, 4A1, 4A2) bố trí 2 giáo viên/lớp đi làm ngày thứ 7, như vậy tổng số giáo viên đi làm ngày thứ 7 là: 15 giáo viên. Mức chi được tính như sau: 

Dự kiến số trẻ đăng ký: 150 trẻ/tháng x 80.000đ/tháng = 12.000.000đ/tháng
- Trích 75% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi cho giáo viên trực tiếp chăm sóc bán trú, có 15 cô trực tiếp luân phiên chăm sóc trẻ ngày thứ 7.

12.000.000đ  x 75%  = 9.000.000đ/tháng

  9.000.000đ/15 người =  600.000đ/tháng

b. Chi trả cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỹ, người thu tiền:

- Trích 20% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi trả cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỹ, người thu tiền.

- Cán bộ quản lý trực do nhà trường có nhiều điểm lẻ: 03 người

- Kế toán thu chi báo ăn, nhập xuất ăn trong ngày, tính khẩu phần ăn, quyết toán thu, chi ngày thứ 7: 01 người

- Thủ quỹ xuất nhập kho, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, thu tiền phụ huynh.....01 người

12.000.000đ  x 20%  = 2.400.000đ/tháng

  2.400.000đ/5 người  =    480.000đ/tháng

c. Chi trả tiền điện, nước học ngày thứ 7

- Trích 5% trên tổng số tiền thu hàng tháng chi trả tiền điện, nước sinh hoạt phục vụ chăm sóc bán trú ngày thứ 7

12.000.000đ x 5% = 600.000đ/tháng

6.2. Dự kiến thu: 80.000 đ/trẻ/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Thông báo công khai toàn bộ các nội dung dự thảo thu- chi trong kế hoạch này tới toàn thể CB, GV, NV và toàn thể PHHS nhà trường biết và thực hiện;

- Kiểm tra,  đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện thu chi đối với CB, GV, VN nhà trường và PHHS các lớp theo đúng quy định;

- Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch thu chi tại bảng tin nhà trường và đăng trên cổng TTĐT nhà trường;

- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của CB, GV, NV và PHHS nếu có.

2. Các giáo viên, nhân viên
- Thông báo công khai dự thảo kế hoạch thu chi này đến toàn thể PHHS trong lớp tại cuộc họp PHHS đầu năm;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung thu chi theo kế hoạch;

- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của PHHS nếu có và phản ánh kịp thời về BGH để cùng giải quyết;

- Giám sát, hướng dẫn việc thu chi quỹ của Ban đại diện CMHS lớp đúng quy định.

3. Kế toán, thủ quỹ
- Kế toán, thủ quỹ lập sổ sách, chứng từ theo dõi toàn bộ các khoản thu - chi thỏa thuận, theo dõi, báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán tài chính hiện hành
Trên đây là dự thảo kế hoạch thu - chi các khoản ngoài ngân sách, phục vụ bán trú năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Quang Trung. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, bộ phận căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện có các nội dung chưa hợp lí hoặc phát sinh các bộ phận phản ánh về BGH để kịp thời giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- UBND phường Quang Trung (b/c);

- Ban đại diện CMHS trường (p/h);

- CB, GV, NV trong trường (p/h);
- Lưu VP.
	              HIỆU TRƯỞNG

               Lại Thị Dung
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